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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 01 tháng 9 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin mưa diện rộng và cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên vịnh Bắc Bộ
Hiện nay, vùng xoáy thấp tiếp tục hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ và có dấu hiệu dịch chuyển dần về phía Tây. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; biển động.
 Từ chiều 02/9 đến ngày 04/9, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng có mưa to đến rất to. 
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 02/9:
- Phía Đông Bắc bộ: Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa to đến rất to.
- Phía Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.  
- Các nơi khác: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 31/8 đến 19h00 ngày 01/9, khu vực Trung Bộ Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Khe Sanh (Quảng Trị)
	48 mm
	
	Bản Đôn (Đắk Lắk)
	46 mm

	An Chí (Quảng Ngãi)
	47 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	64 mm

	Đak Mốt (Kom Tum)
	43 mm
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 01/9 đến 07h00 ngày 02/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa đến mưa vừa, một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	58 mm
	
	Quế Phong (Nghệ An)
	62 mm

	Giàng (Thanh Hóa)
	162 mm
	
	Krông Bông (Đắk Lắk)
	56 mm

	Chuối (Thanh Hóa)
	58 mm
	
	Giang Sơn (Đắk Lắk)
	63 mm


        3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 29/8 đến 19h00 ngày 01/9, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 30/8), tổng lượng mưa phổ biến từ 60-90mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Km 46 (Sơn La)
	97 mm
	
	Bạch Long Vĩ (Hải Phòng)
	106 mm

	Lạc Sơn (Hòa Bình)
	109 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	95 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	203 mm
	
	Đak Mốt (Kom Tum)
	96 mm

	Bến Triều (Quảng Ninh)
	104 mm
	
	Mỹ Thuận (Vĩnh Long)
	107 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ:
 Mực nước các sông thuộc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 02/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,40m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,33m.
	Dự báo: Mực nước sông Lô sẽ xuống, mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng sông Thái Bình biến đổi chậm.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên: 
Mực nước các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An có dao động, các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 02/9, sông Mã tại Lý Nhân: 4,81m; sông Cả tại Nam Đàn: 1,84m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 0,45m, sông La Ngà tại Tà Pao: 117,16m.
Dự báo: Ngày 02/9, mực nước các sông ở Thanh Hoá, Nghệ An có dao động, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 31/8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,19m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,07m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/02/9 là 111,50m.
Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó xuống chậm. Đến ngày 05/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,10m; tại Châu Đốc ở mức 1,90m. Ngày 02/9, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,55m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	01/9
	207,82
	115,15
	2.565
	898

	
	7h
	02/9
	208,34
	114,43
	2.207
	540

	Hòa Bình
	7h
	01/9
	110,76
	12,96
	1.070
	1.850

	
	7h
	02/9
	110,72
	12,08
	1.130
	920

	Tuyên Quang
	7h
	01/9
	118,56
	52,54
	908
	1.226

	
	7h
	02/9
	118,65
	49,47
	578
	578

	Thác Bà
	7h
	01/9
	51,64
	20,80
	215 (TB ngày 01/9)
	44 (TB ngày 01/9)

	
	7h
	02/9
	51,71
	20,79
	
	


Hồ Tuyên Quang đóng 01 cửa xả đáy còn lại vào hồi 11 giờ 00 ngày 01/9/2015. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
Theo báo cáo số 34/BC-PCTT ngày 1/8/2015 của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh Cao Bằng: Do có mưa to trên địa bàn tỉnh từ đêm ngày 28/8 đến ngày 30/8 làm sạt lở khoảng 1000m3 ta luy dương tuyến đường tỉnh lộ 209 và gây tắc đường cục bộ tại Km12+500, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Ngay khi sự cố xảy ra, địa phương đã tập trung, khẩn trương khắc phục và đến ngày 30/8 đã đảm bảo thông tuyến./.


	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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